
TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
TĐCM Chức vụ, đơn vị công tác Đơn vị công tác Ghi chú

1 Lê Văn Hùng 25/6/1975 Nam BS CKI Ngoại TK. Ngoại BV Bá Thước

2 Nguyễn Kiên Trung Nam Bs CKSB RHM TK. Khám bệnh

3 Trương Trung tuyến 20/02/1970 Nam CN. YTCC TK. KSNK

4 Bùi Văn Minh 8/10/1987 Nam CN. ĐD TP. ĐD

5 Hoàng Thị Thắm 2/1/1985 Nữ CN. ĐD ĐDTr khoa

6 Nguyễn Thị Lài 28/10/1973 Nữ Ds CKI TK. Dược

7 Phạm Văn Hiền 5/10/1978 Nam Bs CKSB Xét nghiệm TK. Xét nghiệm

8 Vũ Ngọc Thọ 20/10/1986 Nam Bs CKSB Phòng KHTH

9 Nguyễn Văn Chung 8/19/1973 Nam Bác sỹ CKI Trưởng khoa nội BV Đông Sơn

10 Lê Văn Tình 5/20/1970 Nam Bác sỹ CKI Trưởng khoa ngoại

11 Lê Văn Dũng 11/12/1972 Nam Bác sỹ CKI Trưởng khoa nhi

12 Vũ Thị Thanh Nga Nữ Điều dưỡng Phó chủ tịch HĐQT BV Hải Tiến

13 Nguyễn Trọng Mạnh Nam BS CKI PGĐ bệnh viện

14 Phạm minh Thành 20/11/1991 Nam Bác sĩ đa khoa Phó khoa nội 1 BV Hậu Lộc

15 Vũ Thị Thuyết 23/02/1990 Nữ Bác sĩ đa khoa Bác sĩ khoa phòng khám 

16 Hoàng Thị Hoa 15/10/1987 Nữ Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng trưởng khoa Nội 2 

17 Nguyễn Thị Vân 20/11/1990 Nữ Cử nhân kinh tế Kế toán viên

18 Trương Xuân Tiến 19/3/1990 Nam Bác sĩ Phó khoa Ung bướu BV Hợp Lực

19 Ngọc Văn Minh 13/2/1987 Nam Bác sĩ Trưởng khoa Nội Tổng hợp

20 Hà Thị Hoàn 22/2/1958 Nữ Bác sĩ Trưởng khoa Y học cổ truyền
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21 Bùi Hữu Dũng 16/4/1982 Nam BsCKI Phó khoa Y học cổ truyền

22 Phạm Minh Hải 5/5/1982 Nam BsCKI Phó khoa Khám bệnh

23 Đỗ Xuân Ban 2/10/1979 Nam BsCKI Phó khoa Chẩn đoán hình ảnh

24 Nguyễn Đức Thành 4/12/1982 Nam Bác sĩ Phó khoa Thận nhân tạo

25 Bùi Tiến Lực 1/10/1977 Nam BsCKI Trưởng khoa Cấp cứu hồi sức

26 Lê Huy Dương 04/02/1987 Nam DSCKI Trưởng khoa Dược

27 Đặng Đình Anh 05/03/1987 Nam DSĐH Phó khoa Dược

28 Phạm Đình Thế 19/5/1962 Nam Bác sĩ Phó khoa Gây mê phẫu thuật

29 Trịnh Minh Thuần 04/10/1983 Nam BsCKI Trưởng khoa Sản - Phụ khoa

30 Lê Văn Nam 15/12/1979 Nam BsCKI Phó khoa Sản - Phụ khoa

31 Lê Quang Hưng 10/4/1080 Nam Thạc sĩ Trưởng khoa Tai Mũi Họng

32 Lê Xuân Khoa 11/01/1993 Nam Bác sĩ Phó khoa Tai Mũi Họng

33 Vương Thanh Hướng 21/5/1982 Nam Bác sĩ Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh - RHMt

34 Nguyễn Văn Bảo 20/6/1983 Nam Bác sĩ Phó khoa  Phẫu thuật Thần kinh - RHM

35 Lê Thành Hưng 19/5/1983 Nam Thạc sĩ Trưởng khoa Chấn thương - Chỉnh hình - Bỏng

36 Lại Văn Chính 06/08/1986 Nam BsCKI Phó khoa Chấn thương - Chỉnh hình - Bỏng

37 Nguyễn Xuân Mậu 26/8/1979 Nam BsCKI Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp

38 Trần Ân Giang 20/3/1980 Nam BsCKI Phó khoa Ngoại Tổng hợp

39 Trịnh Ngọc Thêm 02/06/1975 Nam BsCKI Trưởng khoa Nội Thần kinh

40 Đỗ Thị Hải 21/12/1990 Nữ Bác sĩ Phó khoa Nội Thần kinh

41 Lê Đức Thông 07/05/1962 Nam BsCKI TK. Tiêu hóa - Hô hấp - Huyết học lâm sàng

42 Nguyễn Tiến Công 15/8/1981 Nam BsCKI PTK. Tiêu hóa - Hô hấp - Huyết học lâm sàng

43 Nguyễn Văn Công 27/3/1988 Nam BsCKI Phó khoa Nội Tim mạch

44 Trần Thị Ban 27/8/1959 Nữ Bác sĩ Trưởng khoa vật lý trị phục hồi chức năng

45 Nguyễn Thị Hội 02/01/1974 Nữ CĐĐD Điều dưỡng trưởng bệnh viện
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46 Trần Thị Thủy 01/05/1986 Nữ CNĐD Điều dưỡng trưởng khối nội

47 Lê Thị Phương 02/09/1985 Nữ CNĐD Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

48 Đặng Thị Trang 1987 Nữ Bác sĩ Giám đốc BV BV Mắt Thanh Tâm

49 Lê Thị Nga 1964 Nữ Bác sĩ Khoa Mắt TH

50 Nguyễn Tiến Trung 28/08/1993 Nam Bác sĩ PTK Ngoại - Liên chuyên khoa BV Mường Lát

51 Chẹo Thị Lĩu 24/05/1985 Nữ Bác sĩ Trưởng khoa Truyền nhiễm

52 Hà Thị Nguy 08/04/1989 Nữ Dược sĩ ĐH Trưởng khoa Dược

53 Lê Chí Chính 10/29/1969 Nam BSCKI Trưởng khoa Gây mê hồi sức BV Ngọc Lặc

54 Đặng Thế Toản 10/10/1969 Nam Bác sĩ Phó Trưởng khoa Gây mê hồi sức

55 Phạm Hùng Cường 10/16/1984 Nam Thạc sĩ QLKT Phó Trưởng phòng Hành chính quản trị

56 Nguyễn Quốc Vĩnh 5/8/1985 Nam BSCKI Trưởng khoa Y học cổ truyền

57 Lê Công Hiển 11/1/1987 Nam Thạc sĩ y khoa Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu

58 Nguyễn Văn Cường 6/7/1984 Nam Bác sĩ Bác sĩ Khoa Phục hồi chức năng

59 Triệu Kim Hoàng 2/25/1987 Nam Bác sĩ Bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu

60 Lê Thị Hà 20/04/1987 Nữ BsCKI TK Tim mạch BV Nội tiết

61 Vũ Thị Lý 28/07/1981 Nữ CNKT Tổ trưởng Tổ QLCLBV

62 Chu Việt Hà 12/1/1979 Nữ CNKHQL PTP Tổ chức hành

63 Lê Xuân Lộc 10/11/1972 Nam Cử nhânQTVP Phụ trách phòng TCHC BV Nông Cống

64 Nguyễn Trọng Hoan 1/10/1972 Nam BSCKI TK Ngoại

65 Lê Minh Tuấn 17/10/1974 Nam Bác sỹ TK YHCT-PHCN 

66 Nguyễn Văn Cường 3/10/1992 Nam Bác sỹ Phụ trách khoa HSCC

67 Trần Văn Công      07/01/1991 Nam Bác Sỹ Khoa HSCC

68 Nguyễn Đức Anh 10/8/1990 Nam Bác Sỹ Khoa Liên chuyên khoa

69 Nguyễn Xuân Nam 29/11/1977 Nam Thạc sĩ kinh tế TP. Tài chính kế toán BV PHCN

70 Nguyễn Đình Anh 22/4/1981 Nam Cử nhân Hành chính TP. Tổ chức – Hành chính
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71 Đào Duy Tuấn 27/9/1988 Nam CN điều dưỡng PT. Điều dưỡng trưởng khoa Nội

72 Nguyễn Thị Hiền 6/2/1980 Nữ CN điều dưỡng PT. Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

73 Lê Bật Tân 10/05/1975 Nam Tiến sĩ Y học Phó Giám đốc BV Phổi

74 Lê Kim Đức 06/10/1971 Nam Thạc sĩ Y học Phó Giám đốc

Tổng: 74 người


